
Số cấp Ngày cấp Giấy

1 Hộ Kinh doanh Tống Minh Tâm KV5, Ngã Bảy 0919497744
Chăn nuôi heo thịt 

thương phẩm
6.500 93/001/2021/ĐKCN 24/05/2021

2 HTX Quốc Thiên Ấp 5, Xà Phiên 0913974167
Chăn nuôi heo thịt 

thương phẩm
6.000 93/002/2021/ĐKCN 02/07/2021

3 Công ty TNHH Tân Tài Lộc KV Đại Nghĩa Thắng, Mỹ Xuyên 02993663333
Chăn nuôi heo thịt 

thương phẩm
1.500 94/001/2021/ĐĐKCN 14/07/2021

4 Trần Thị Mai Liễu Hòa Phụng A, xã Hòa An 0939502572
Chăn nuôi heo thịt 

thương phẩm
4.000 93/004/2023/ĐKCN 12/07/2023

5 Nguyễn Thị Thấm Ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa 0328456040
Chăn nuôi heo thịt 

thương phẩm
3.000 93/006/2023/ĐKCN 12/07/2024

6 Doanh nghiệp Tư nhân Lâm Đức Ấp Phụng Thạnh, Thạnh Qưới 0986686656
Chăn nuôi heo thịt 

thương phẩm
3.000 924/002/2024/ĐKCN 22/10/2024

7 Trại CN gà thịt gia công Quốc Trung Ấp Đông Thới, Đông Thuận 0985595333
Chăn nuôi gà thịt 

thương phẩm
120.000 927/001/2021/ĐKCN 03/06/2021

8
Trại CN gà thịt gia công Nguyễn

Quốc Du
Ấp Đông Lợi, xã Đông Thuận 0919258571

Chăn nuôi gà thịt 

thương phẩm
80.000 927/001/2022/ĐKCN 17/03/2022

9 Hộ Kinh doanh Tống Minh Tâm Ấp Tân Long A1, Tân Bình 0919497742
Chăn nuôi gà thịt 

thương phẩm
20.000 93/002/2023/ĐKCN 20/02/2023

10 Tr trại chăn nuôi Điền Khương Tân Long A, Tân Bình 0913126170
Chăn nuôi gà thịt 

thương phẩm
90.000 93/005/2023/ĐKCN 22/12/2023

11
Trại chăn nuôi gà thịt Nguyễn Văn

Dũng

Kv Tân Phước, phường Thới

Long
0919258571

Chăn nuôi gà thịt 

thương phẩm
80.000 923/001/2025/ĐKCN 19/06/2025

12 Trần Phước Toàn ấp Phước Bình, xã Mỹ Tú 0906650114
Chăn nuôi gà thịt 

thương phẩm
80.000 94/001/2025/ĐKCN 19/06/2025

13
Cty TNHH TM Mại XD và Đầu Tư

Thành Thắng
Kv Long Bình 1, Long Phú 1 0903617001

Chăn nuôi vịt thịt 

thương phẩm
60.000 93/003/2023/ĐKCN 24/04/2023

14
Trại chăn nuôi heo thịt Nguyễn

Thanh Chiến
Ấp Phước Bình, xã Mỹ Tú 0916321900 Chăn nuôi heo thịt 3.400 9211/001/2026/ĐKCN 07/01/2026
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